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TÊN CƠ SỞ 
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1 Máy phân tích huyết học tự 
động

Bộ/cái Medonic M-series M32B, 

Medonic M-series M32M, 

Medonic M-series M32C, 

Medonic M-series M32S BD 

AR

Bộ/cái

2 Máy phân tích huyết học tự 
động

Bộ/cái Quintus Bộ/cái

3 Khay nạp mẫu dùng cho máy 
phân tích huyết học tự động

cái Quintus autoloader cái

4 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

thùng Quintus 5-Part Diluent 20 liters

5 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

chai, 

thùng

Quintus 5-Part Lyse 1 liter,

5 liters

6 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

chai, 

thùng

Quintus 5-Part Stopper 1 liter,

5 liters

7 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

lọ Boule Cal-5Diff 1x3.0 ml

8 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

lọ,
hộp

Boule Con-5Diff L 1x3.0ml, 

6x3.0ml

9 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

lọ,
hộp

Boule Con-5Diff N 1x3.0ml, 

6x3.0ml

10 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

lọ,
hộp

Boule Con-5Diff H 1x3.0ml, 

6x3.0ml

11 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

hộp Boule Con-5Diff Tri Level 3x2x3.0 ml, 

3x3.0 ml

12 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

chai Boule Hypochlorite Cleaner 100 ml

13 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

thùng Medonic M-series Diluent 20 liters

14 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

chai, 

thùng

Medonic M-series Lyse 1 liter,

5 liters
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15 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

hộp Boule Cal 1x3.0 ml,

2x3.0 ml

16 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

hộp Boule Con-Diff L 1x4.5 ml, 6x4.5 

ml

17 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

hộp Boule Con-Diff N 1x4.5 ml, 6x4.5 

ml

18 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

hộp Boule Con-Diff H 1x4.5 ml, 6x4.5 

ml

19 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

hộp Boule Con-Diff Tri-Level 3x4.5 ml, 6x4.5 

ml

20 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

hộp,
chai

Boule Cleaning Kit 3x450 ml, 

1x450 ml

21 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

chai Boule Enzymatic Cleaner 100 ml,

500 ml

22 Hóa chất dùng cho máy phân 
tích huyết học tự động

chai Boule Hypochlorite 2% 

Cleaner

100 ml,

500 ml

23 Dụng cụ hút mẫu bằng nhựa 
dùng cho máy phân tích huyết 
học tự động

hộp Boule MPA Micro Pipettes 

Plastic

1x100 pcs, 

10x100 pcs
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